
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-VPUBND Bình Định, ngày         tháng      năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 10/4/2023 đến ngày 21/4/2023 
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 50/NQ-CP 08-04-23 

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với 

địa phương và Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 năm 2023 

Sao y số 
211/SY-

UBND 

ngày 
06/4/2023 

2.  Chính phủ 52/NQ-CP 14-04-23 
 Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 04 năm 2023 
 

3.  Chính phủ 53/NQ-CP 14-04-23 

V/v hoàn thiện Nghị quyết của CP 

triển khai NQ của QH về đẩy mạnh 

việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về THTK, CLP 

 

4.  Chính phủ 
11/2023/NĐ

-CP 
13-04-23 

Nghị định về thành lập và Quy chế 

hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển 

nghề cá Khánh Hòa 

 

5.  Chính phủ 
12/2023/NĐ

-CP 
14-04-23 

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 

trong năm 2023 

 

6.  Chính phủ 
13/2023/NĐ

-CP 
17-04-23 

Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 
 

7.  Chính phủ 
14/2023/NĐ

-CP 
20-04-23 

Nghị định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tài chính 

 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

09/2023/QĐ

-TTg 
12-04-23 

Quy định trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh 

nghiệp APEC 

Sao y số 

243/SY-

UBND 
ngày 

17/4/2023 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
364/QĐ-TTg 10-04-23 

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính 

phủ 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
368/QĐ-TTg 11-04-23 

Quyết định Phê duyệt Đề án Tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

thi đua ái quốc (11/6/1948-

11/6/2023). 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
370/QĐ-TTg 11-04-23 

Quyết định  kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Quốc gia Dân số và Phát triển 
 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
375/QĐ-TTg 12-04-23 

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ 

Hội Nhà báo Việt Nam 

Sao y số 

241/SY-
UBND 

ngày 

17/4/2023 

13.  Thủ tướng 377/QĐ-TTg 12-04-23 Về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh  
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Chính phủ Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
383/QĐ-TTg 14-04-23 

Về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên 

hợp chống buôn lậu và gian lận 

thương mại 

 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
396/QĐ-TTg 17-04-23 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch, 

chính sách, giải pháp và nguồn lực 

thực hiện Quy hoạch mạng lưới 

đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Sao y số 
251/SY-

UBND 

ngày 
20/4/2023 

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
409/QĐ-TTg 19-04-23 

Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo 

quốc gia vận động hiến máu tình 

nguyện 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
10/CT-TTg 19-04-23 

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ trong tình hình mới 

 

18.  Bộ Tư pháp 
527/QĐ-

BTP 
10-04-23 

V/v Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 

năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 
 

19.  Bộ Tư pháp 
528/QĐ-

BTP 
10-04-23 

V/v công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ 

tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp 

 

20.  Bộ Quốc phòng 
1305/QĐ-

BQP 
06-04-23 

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết và tham quan xây dựng mô 

hình điểm về công tác quốc phòng 

địa phương, Dân quân tự vệ trên địa 

bàn Quân khu 7. 

 

21.  Bộ Quốc phòng 
1454/QĐ-

BQP 
14-04-23 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả 

triển khai thực hiện Nghị định số 

21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 

của Chính phủ. 

 

22.  Bộ Tài Chính 
20/2023/TT-

BTC 
13-04-23 

Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy 

trì sử dụng tên miền và địa chỉ 

Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên 

miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký 

sử dụng địa chỉ Internet 

 

23.  Bộ Tài Chính 
21/2023/TT-

BTC 
14-04-23 

Thông tư quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình Phát triển lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

24.  Bộ Tài Chính 
22/2023/TT-

BTC 
14-04-23 

Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC 

ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn 

quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước cho hoạt động 

sáng tạo tác phẩm, công trình văn học 

nghệ thuật, báo chí ở trung ương và 

các hội văn học nghệ thuật địa 

phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất 
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lượng cao ở các hội nhà báo địa 

phương giai đoạn 2016 – 2020 

25.  Bộ Xây dựng 
384/QĐ-

BXD 
12-04-23 

Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy 

hoạch hệ thống đô thị  và nông thôn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

26.  Bộ Y Tế 
1797/QĐ-

BYT 
13-04-23 

Thành lập hai (02) Đoàn kiểm tra liên 

ngành về an toàn thực phẩm trong dịp 

Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2023 

Sao y số 

244/SY-
UBND 

ngày 

17/4/2023 
 

27.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

07/2023/TT-

BGDĐT 
10-04-23 

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non 

 

28.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

08/2023/TT-

BGDĐT 
14-04-23 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 

02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập 

Sao y số 

248/SY-

UBND 
ngày 

20/4/2023 

 

29.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

09/2023/TT-

BGDĐT 
18-04-23 

Ban hành Quy định việc tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng 

dân tộc thiểu số 

 

30.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

02/2023/TT-

BLĐTBXH 
18-04-23 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông 

tư số 09/2022/TT-BLĐTBX ngày 25 

tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

31.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1315/VBHN

-BLĐTBXH 
13-04-23 

VBHN Thông tư hướng dẫn phương 

pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo 

cáo 

Sao y số 

246/SY-
UBND 

ngày 

18/4/2023 

 

32.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

360/QĐ-

BKHĐT 
21-03-23 

Quyết định điều chỉnh quy trình và 

nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 
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33.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

02/2023/TT-

BKHĐT 
18-04-23 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về đăng ký doanh 

nghiệp 

 

34.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

387/QĐ-

BGTVT 
31-03-23 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Đường sắt Việt Nam 

Sao y số 
250/SY-

UBND 

ngày 
20/4/2023 

35.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

04/2023/TT-

BGTVT 
17-04-23 

Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về linh kiện, thiết bị của 

phương tiện giao thông đường sắt 

 

36.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1386/QĐ-

BNN-VPĐP 
06-04-23 

V/v phê duyệt danh mục các mô hình 

thí điểm thuộc Chương trình phát 

triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới giai doạn 2021-

2025 (đợt 1) 

 

37.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1434/QĐ-

BNN-BVTV 
11-04-23 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

38.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1443/QĐ-

BNN-TL 
11-04-23 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

 

39.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1568/QĐ-

BNN-TCTS 
18-04-23 

V/v phê duyệt Kế hoạch tổng thể và 

kịch bản đón và làm việc với đoàn 

thanh tra EC lần 4 về chống khai thác 

bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU) 

 

40.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1586/QĐ-

BNN-TCCB 
19-04-23 

Quyết định của Bộ trưởng về Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm 

 

41.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1588/QĐ-

BNN-TCCB 
19-04-23 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường 

 

42.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1589/QĐ-

BNN-TCCB 
19-04-23 

Quyết định của Bộ trưởng quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp 

 

43.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1599/QĐ-

BNN-TCCB 
19-04-23 

Về Tổ chức và hoạt động của Quỹ 

phòng, chống thiên tai trung ương  

44.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1632/QĐ-

BNN-TT 
21-04-23 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng 

trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn 

45.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

4042/QĐ-

BTNMT 
30-12-22 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí 

tượngthủy văn thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

 

46.  
Thanh tra Chính 

phủ 

152/QĐ-

TTCP 
14-04-23 

Ban hành "Bộ chỉ số đánh giá và tài 

liệu hướng dẫn đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 

năm 2022". 

 

47.  
Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

615/QĐ-

BHXH 
11-04-23 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế quản lý hoạt động 

của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo 

Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 

12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

Sao y số 

236/SY-

UBND 
ngày 

13/4/2023 

 

48.  
UBQG phòng, 

chống AIDS, a 

túy, mại dâm 

20/QĐ-

UBQG 
12-04-23 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS, ma túy, mại 

dâm 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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